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BÀI 1: 
TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

1. Kiến thức:
· Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.
· Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng phải.
· Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.
· Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.
2. Kĩ năng: 

Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải

3. Thái độ:

· Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải
· Không đồng tình những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí của dân tộc

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :

Cần nhấn mạnh “Tôn trọng lẽ phải không chỉ có nhận thức đúng mà còn cần phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải, biết phê phán và dũng cảm đấu tranh trước những việc làm sai trái.

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Cần sử dụng phương pháp kích thích tư duy qua các bài tập, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề… để học sinh tự rút ra những nội dung chính trong bài học

IV. ĐẶT VẤN ĐỀ:  Sử dụng sách giáo khoa

V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Tôn trọng lẽ phải:

a) Lẽ phải là những điều được coi là :

· Đúng đắn,

· Phù hợp đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
b) Tôn trọng lẽ phải là :

· Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn;

· Biết tự điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực;

· Không chấp nhận và không làm những điều sai trái.
2. Ý nghĩa :

Tôn trọng lẽ phải giúp:       
· Mọi người có cách ứng xử phù hợp;

· Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội;

· Thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
* Gợi ý giảng thêm :

· Trong cuộc sống xung quanh ta, vẫn có nhiều tấm gương thể hiện sự tôn trọng lẽ phải. Những người sống ngược với lẽ phải sớm muộn gì cũng phải trả giá

· Tôn trọng lẽ phải là phải sống trung thực, dám bảo vệ những điều đúng đắn, phải được biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc, qua thái độ, lời nói, hành động.

VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : 
· Bài tập 2, 3, 5, 6 trang 5 SGK.
· Có thể sử dụng bài tập gắn liền với thực tiễn học sinh.

2. Bài tập về nhà: 

· Lựa chọn trong các bài 2, 3, 6, 9 sách thực hành.
· Tình huống tham khảo :
“Hiện nay, dù biết quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra là sai trái nhưng có không ít học sinh vẫn cứ thực hiện.
    
+ Vì sao? Em hãy cho biết ý kiến của mình

    
+ Nguyên nhân và giải pháp?

BÀI 2: 
LIÊM KHIẾT

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

1. Kiến thức:
· Hiểu được thế nào liêm khiết.
· Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.
· Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết.
2. Kĩ năng: 

· Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính.
· Biết sống liêm khiết, không tham lam.
3. Thái độ:

· Kính trọng những người sống liêm khiết

· Phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :

Cần làm cho học sinh hiểu được nội dung cốt lõi của liêm khiết là:
· Sống trong sạch, không tham lam, không tham ô, lãng phí, không hám danh, hám lợi.
· Trong điều kiện hiện nay, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền… có xu hướng ngày càng gia tăng, do đó, việc học tập những người sống liêm khiết là rất cần thiết.
· Người luôn có mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lao động chính đáng của mình, luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao, không móc ngoặc, hối lộ, làm ăn gian lận… là người sống có liêm khiết (giúp cho học sinh không ngộ nhận: sống liêm khiết là sống “nghèo”)

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Ngoài việc sử dụng phương pháp giảng dạy, đàm thoại, nêu gương. Giáo viên cần chú ý sử dụng có hiệu quả phương pháp kích thích tư duy (nêu vấn đề) và thảo luận nhóm.

IV. ĐẶT VẤN ĐỀ:  Sử dụng sách giáo khoa

Cần lưu ý:
Phần 2: “Câu chuyện về Dương Chấn” – Giáo viên cần nhấn mạnh câu nói của ông để khắc sâu kiến thức: “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết”… vừa phê phán vừa nghiêm khắc, mạnh mẽ nhưng cũng chí tình, chí lý của ông đối với Vương Mật

Phần 3: Giúp học sinh phân tích từng ý, chi tiết trong lời văn của nhà báo người Mỹ.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là liêm khiết ?

Liêm khiết là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện :    
· Lối sống trong sạch;
· Không hám danh, hám lợi;
· Không bận tâm những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.
2. Ý nghĩa :

Sống liêm khiết sẽ làm cho con người :
· Sống thanh thản, sống có trách nhiệm;
· Nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người;
· Xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
* Gợi ý giảng thêm :

Giúp cho các em học sinh hiểu rõ:

· Sống liêm khiết không có nghĩa là “sống nghèo, sống hèn”

· Những người có biểu hiện “sống không liêm khiết” – luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng… trong cuộc sống

· “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” chỉ có trong một xã hội mà mọi người đều sống liêm khiết.

VI. BÀI TẬP:  

1. Bài tập làm tại lớp : trang 8 SGK

· Bài tập 1, chú ý phân tích câu a, b, c

· Bài tập 2, chú ý phân tích câu a, c.
2. Bài tập về nhà: 
· Lựa chọn trong các bài 1, 2, 7, 10, 11 sách thực hành.
BÀI 3 :

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào tôn trọng người khác.
· Nêu được một số biểu hiện của sự tôn trọng người khác.
· Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác.
2. Kĩ năng: 

· Biết phân biệt hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác.
· Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hằng ngày.
3. Thái độ:

· Đồng tình, ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác.
· Phê phán những hành vi thiếu tôn trọng người khác.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:

Cần làm cho học sinh hiểu:
· Tôn trọng người khác là tôn trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.
· Mọi sự đánh giá “không đúng mức”  (đánh giá quá thấp hay quá cao giá trị phẩm chất và năng lực) người khác là biểu hiện của thái độ thiếu tôn trọng người khác.
· Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
· Tôn trọng người khác phải được thể hiện bằng hành vi có văn hóa kể cả trong trường hợp đấu tranh, phê bình người khác hoặc khi họ không đồng quan điểm với mình.

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY :

Giáo viên nên sử dụng kết hợp phương pháp giảng giải, đàm thoại và phương pháp nêu gương. Chú ý phương pháp nêu vấn đề và thảo luận nhóm để học sinh rút ra được những nội dung chính của bài học.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
Có thể sử dụng như trong Sách giáo khoa hoặc các tình huống thực tiễn về thái độ ứng xử ở nơi công cộng hoặc thái độ đối xử với mọi người xung quanh… đang xảy ra để giúp học sinh phân tích, nhận xét.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là tôn trọng người khác ?
Tôn trọng người khác là :
· Đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác;
· Thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.
 2. Ý nghĩa :

· Có tôn trọng người khác: 
+ Nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình;

+ Là cơ sở để quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng.
· Phải tôn trọng mọi người ở mọi lúc mọi nơi cả trong cử chỉ, lời nói, hành động
* Gợi ý giảng thêm :

Giáo viên đưa thêm tình huống hoặc nêu vấn đề để học sinh thảo luận và phân tích:
· Tôn trọng người khác không có nghĩa là luôn đồng tình, ủng hộ, lắng nghe mà không có sự phê phán, đấu tranh khi một người có ý kiến và việc làm không đúng
· Trong trường hợp đấu tranh, phê bình người khác hoặc trường hợp họ bất đồng ý kiến đối với mình, không được dùng lời lẽ thô tục, thiếu tế nhị hoặc thái độ coi khinh, miệt thị, xúc phạm danh dự họ mà cần phải phân tích, chỉ cho họ thấy cái sai trong ý kiến hay việc làm của họ.
VI. BÀI TẬP: 

1. Bài tập làm tại lớp : bài 1 và 3 trang 10 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 3, 5, 8, 10 sách thực hành.
BÀI 4: 
GIỮ CHỮ TÍN

I. MỤC TIÊN CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào giữ chữ tín.
· Nêu được một số biểu hiện của giữ chữ tín.
· Hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín.
2. Kĩ năng: 

· Biết phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
· Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.
3. Thái độ:

· Có ý thức giữ chữ tín

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:

Cần làm cho học sinh hiểu rõ:
· Bản chất của giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, là tôn trọng phẩm giá hay danh dự của bản thân

· Thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc giữ chữ tín trong cuộc sống (với bản thân, với xã hội, trong quan hệ hợp tác, kinh doanh…)

· Giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất của giữ chữ tín, song không chỉ có vậy mà còn là thể hiện ở ý thức trách nhiệm và quyết tâm của mình khi thực hiện lời hứa
· Phân biệt rõ sự khác nhau giữa không giữ chữ tín với việc không thực hiện được lời hứa do hoàn cảnh khách quan mang lại
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

· Kết hợp phương pháp giảng giải, đàm thoại và nêu gương.
· Chú ý sử dụng có hiệu quả phương pháp nêu vấn đề và thảo luận nhóm để học sinh tự rút ra những yêu cầu cốt lõi trong bài học.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
Sử dụng như trong Sách giáo khoa. Chú ý giải quyết khắc sâu câu b phần gợi ý.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Giữ chữ tín là :
· Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình;
· Biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau.
2. Ý nghĩa :

Người biết giữ chữ tín:   
· Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người;
· Dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau.
3. Rèn luyện :

Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình cần phải :
· Làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình;
· Giữ đúng lời hứa, đúng hẹn.
* Gợi ý giảng thêm :

· Qua các mẫu chuyện hoặc tình huống thực tế mà giáo viên thu thập được, giáo viên cho học sinh thấy rõ thêm tác hại và hậu quả của việc thiếu giữ chữ tín trong mối quan hệ với mọi người
· Nhấn mạnh ý “Mỗi người cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình được phân công cũng là tạo dựng được uy tín và niềm tin của người khác đối với mình”
· Phân biệt được những trường hợp không thực hiện đúng lời hứa nhưng do hoàn cảnh khách quan hoặc không phải do cố ý – bài tập 1, ý b trang 13 SGK.
VI. BÀI TẬP: 

1. Bài tập làm tại lớp : bài 1 (chú ý phân tích ý b, c, d) và 3 trang 13 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 2, 3, 4, 6, 7 sách thực hành.
BÀI 5: 
PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là pháp luật, kỉ luật.
· Nêu được mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật.
· Hiểu được ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật.
2. Kĩ năng: 

· Biết thực hiện đúng những qui định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc, mọi nơi.
· Biết nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện những qui định của pháp luật và kỉ luật.
3. Thái độ:

· Tôn trọng pháp luật và kỉ luật.
· Đồng tình, ủng hộ những hành vi tuân thủ đúng pháp luật và kỉ luật; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và kỉ luật.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:

Cần làm cho học sinh hiểu rõ:

· Nội dung của pháp luật, kỉ luật; sự giống và khác nhau bằng những ví dụ thiết thực, mới, gần gũi với đời sống thường ngày;
· Phân tích sâu hơn về tính kỉ luật;
· Ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật trong đời sống xã hội và nhà trường; đối với sự phát triển cá nhân và hoạt động của con người. Trên cơ sở đó, giáo dục các em ý thức tự giác tuân theo pháp luật và những qui định của nhà trường, cộng đồng (kỉ luật).
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

· Sử dụng kết hợp phương pháp thảo luận, đóng vai, giải quyết tình huống.
· Có thể hướng dẫn học sinh quan sát các hiện tượng, sinh hoạt xã hội đang diễn ra hằng ngày theo chủ ý của giáo viên như quan sát “tình huống trật tự giao thông đường phố” của người dân để rút ra nội dung bài học.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
· Sử dụng như trong Sách giáo khoa.
· Tuy nhiên, cần nhấn mạnh thêm tính kỉ luật của các chiến sĩ công an trong lúc phá án (tính bí mật của kế hoạch tác chiến; nhiệm vụ của từng chiến sĩ được phân công; sự thống nhất trong ý chí và hành động…) đã góp phần phá án thành công để học sinh phân biệt được pháp luật và kỷ luật.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Pháp luật là :

· Các qui tắc xử sự chung;
· Có tính bắt buộc;
· Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
2. Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ

3. Qui định của một tập thể :

· Phải tuân theo qui định của pháp luật;
· Không được trái với pháp luật.
4. Ý nghĩa:

· Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;
· Xác định trách nhiệm và quyền lợi của mọi người;
· Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.
5. Rèn luyện : Học sinh cần tự giác thực hiện đúng qui định của nhà trường, cộng đồng, pháp luật của nhà nước.
* Gợi ý giảng thêm :
· Giáo viên cần cho nhiều ví dụ giúp học sinh phân biệt kỷ luật và pháp luật.
· Giáo viên cần giúp học sinh phân tích cái lợi, cái hại của pháp luật và kỉ luật. So sánh cái lợi, cái hại để rút ra sự cần thiết phải có pháp luật, kỉ luật

Ví dụ: “Nếu các chiến sĩ công an thiếu tính kỉ luật như là lộ kế hoạch tác chiến; bất tuân thượng cấp… thì điều gì sẽ xảy ra” hoặc có thể lấy một ví dụ về nội qui của nhà trường “Nếu không có tiếng trống trường qui định giờ học, giờ chơi, giờ ra về… thì chuyện gì sẽ xảy ra”; hoặc “Nếu nhà trường không có thời gian biểu của từng bộ môn, từng tuần thì điều gì sẽ xảy ra đối với giáo viên, học sinh…”
· Xây dựng cho học sinh biện pháp rèn luyện tính kỉ luật như bàn việc có kế hoạch, biết tự kiềm chế, cầu thị, vượt khó; thường xuyên tự kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch; biết tự đánh giá và đánh giá những hành vi pháp luật và kỉ luật của bản thân và  người khác một cách đúng đắn…
VI. BÀI TẬP: 
1. Bài tập làm tại lớp :

· Làm các ý trên trong gợi ý trang 14 SGK.

· Sử dụng bài tập 2 và 3 trang 15 trong SGK.

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 1, 3, 5, 8 và đọc tài liệu tham khảo “Luật pháp nước ta” sách thực hành.
BÀI 6: 
XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG, LÀNH MẠNH

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là tình bạn.
· Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh.
· Hiểu ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh.
2. Kĩ năng: 

Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở cộng đồng.
3. Thái độ:

· Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

· Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:

· Con người sống với nhau nhất thiết phải có tình bạn nhưng quan trọng đó phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh

· Cần nhấn mạnh đến những đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh, nhất là đặc điểm: có cùng lí tưởng sống, sống có trách nhiệm đối với nhau. Trên cơ sở đó, biết phân biệt tình bạn trong sáng, lành mạnh với những tình bạn lệch lạc, tiêu cực…

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:  
Gợi ý : sử dụng chủ yếu phương pháp thảo luận, phương pháp giải quyết các tình huống giáo dục, phương pháp nêu gương…
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
· Phân tích câu chuyện như trong SGK, chú ý chi tiết tình bạn trong sáng, lành mạnh của Các Mác – Ănghen sở dĩ bền vững là vì đôi bạn đã hội tụ những đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh, nhất là họ có cùng lí tưởng sống và sống có trách nhiệm với nhau. “Trách nhiệm” ở đây được hiểu là không chỉ biết quan tâm, đồng cảm, chia sẻ mà còn thẳng thắn đấu tranh chỉ ra ưu khuyết điểm của nhau để cùng hoàn thiện.
· Giáo viên cho học sinh phân tích những mẫu truyện thực tế khác có thể là những những tình bạn lệch lạc, tiêu cực để làm rõ nội dung bài học sâu sắc hơn.

V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là tình bạn trong sáng ?

a) Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống…
b) Đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là:

· Phù hợp quan niệm sống

· Bình đẳng và tôn trọng nhau

· Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau
· Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau

2. Ý nghĩa :

Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp:

· Cuộc sống ấm áp, tự tin hơn;
· Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn.
3. Rèn luyện : Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần phải có thiện chí từ hai phía.
* Gợi ý giảng thêm :
· Giáo viên có thể cho học sinh nêu một số câu ca dao, tục ngữ để khắc sâu việc “chọn bạn mà chơi”
· Đưa ra tình huống: “Nếu gặp phải bạn chưa tốt, bạn xấu thì em xử sự như thế nào? Từ đó đưa ra phương án tốt nhất là sẵn sàng giúp bạn tự hoàn thiện trước khi chọn phương án chia tay
· Hoặc đưa ra vấn đề: Trong cuộc sống, chúng ta ai ai cũng có bạn nhưng tại sao chỉ có những tình bạn chỉ trong thoáng chốc, thời gian ngắn rồi chia tay nhưng cũng có những tình bạn bền vững, sâu đậm… vì sao? Để giúp các em nhận định và rút ra bài học được khắc sâu hơn.
VI. BÀI TẬP:
1. Bài tập làm tại lớp : trang 17 SGK

· Bài tập 1 (chú ý phân tích ý b, d, đ, g).
· Bài tập 3.
2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 2, 3, 6, 7, 9 và đọc tài liệu tham khảo Truyện “Lưu Bình – Dương Lễ” sách thực hành.
BÀI 7: 
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG 

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là hoạt động chính trị - xã hội

· Hiểu ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội
2. Kĩ năng: 

· Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức

· Biết tuyên truyền, vận động bạn bè tham gia

3. Thái độ:

Tích cực, tự giác, có trách  nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, xã hội tổ chức

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:

Giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội (có lợi, có hại gì đối với bản thân và người khác) thì bản thân các em mới xác định đúng động cơ giúp nhau trong học tập, trong công việc của lớp, trường, của xã hội…
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 
· Kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học: phương pháp thảo luận, giải quyết vần đề, nêu gương

· Kết hợp với chương trình Hoạt động Ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn Đội để tổ chức các hoạt động nhằm hình thành ở học sinh tình cảm, niềm tin và rèn luyện kĩ năng tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Ngoài cách đặt vấn đề như trong Sách giáo khoa, giáo viên có thể sử dụng bài tập 1 để giúp các em nhận biết các loại hình hoạt động chính trị - xã hội. Phân tích ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội đối với sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng quan hệ con người với con người một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Hoạt động chính trị - xã hội bao gồm :
· Hoạt động trong việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội;

· Hoạt động giao lưu giữa con người với con người;

· Hoạt động của các đoàn thể quần chúng và tổ chức chính trị …

2. Ý nghĩa :

Hoạt động chính trị - xã hội là điều kiện: 

· cá nhân bộc lộ, rèn luyện, phát triển khả năng;
· đóng góp trí tuệ, công sức vào công việc chung.
3. Rèn luyện: 
Học sinh cần tham gia các hoạt động chính trị - xã hội để :

· Hình thành, phát triển, thái độ, tình cảm, niềm tin trong sáng;
· Rèn luyện năng lực giao tiếp, năng lực ứng xử, năng lực tổ chức và hợp tác

* Gợi ý giảng thêm :
· Giáo viên cần cho nhiều ví dụ giúp học sinh hiểu các hoạt động chính trị - xã hội.

· Để tham gia các hoạt động chính trị - xã hội có hiệu quả, cần lưu ý giúp học sinh:

+ Phải biết xây dựng kế hoạch hợp lí, cân đối giữa các nội dung học tập, việc nhà, hoạt động của Đội, của Đoàn, của trường…

+ Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

+ Thường xuyên đấu tranh với bản thân để chống lại tư tưởng ngại khó, ích kỉ, vô kỉ luật, tính “bốc đồng” của tuổi trẻ…
VI. BÀI TẬP:

Ngoài việc sử dụng bài tập 1 và 3 trang 19 - 20 SGK, giáo viên có thể cho các em bày tỏ những khó khăn và thuận lợi khi tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, nhà trường tổ chức. Từ đó, đề ra biện pháp khắc phục.
BÀI 8: 

TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC 

DÂN TỘC KHÁC

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
· Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
· Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.
2. Kĩ năng: 

Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác

3. Thái độ:

Tôn trọng và khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:

· Trong xu thế hội nhập ngày nay, tôn trọng và học hỏi các dân tộc là điều tất yếu và quan trọng giúp cho mỗi nước có điều kiện và cơ hội phát triển nhanh

· Tôn trọng và học tập tất cả các dân tộc, kể cả các nước đang phát triển vì họ cũng có mặt tốt, mặt mạnh

· Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc. Tránh bắt chước máy móc, “hòa nhập nhưng không hòa tan”

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

· Giáo viên cho học sinh trao đổi, giới thiệu thành tựu của các nước mà nước ta đã tiếp thu, cũng như nước ta đã góp phần mình vào sự phát triển của các nước khác
· Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, đàm thoại, liên hệ thực tế…
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Sử dụng như trong Sách giáo khoa hoặc giáo viên có thể giới thiệu những thành tựu mới nhất mà dân tộc ta và các dân tộc khác đã và đang học hỏi, trao đổi về các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, thể thao – nghệ thuật…

V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là :
· Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc.
· Tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.
· Luôn thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng.
2. Ý nghĩa :

· Thành tựu của mỗi dân tộc là vốn quí của loài người.

· Tạo điều kiện để nước ta phát triển nhanh và phát triển bản sắc dân tộc.   
3. Trách nhiệm của học sinh:
· Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc

· Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống dân tộc ta.
* Gợi ý giảng thêm :
· Có thể dựa vào Bài tập để phân tích thêm “Nước ta tuy là nước đang phát triển nhưng nước ta có rất nhiều tiềm năng – đó là thế mạnh của nước ta trong xu thế hội nhập hiện nay. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là điều rất cần thiết, vấn đề là chúng ta phải biết kết hợp “nội lực” và ngoại lực (học tập và tiếp thu những thành tựu của các nước) một cách hợp lí, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta, đẩy mạnh sự phát triển đất nước, đã phá cách bắt chước rập khuôn, máy móc hoặc mặc cảm, tự ti cho rằng nước ta là nước nghèo không có gì đáng học tập”.
· Thế giới hiện nay luôn coi “Việt Nam là điểm đến thân thiện và hòa bình” nhất – đây là thế mạnh của nước ta cần phát huy.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 1, 4 trang 21 - 22 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 4, 7, 11 sách thực hành.
BÀI 9: 
GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA

Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
· Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, cộng đồng.
· Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng.
2. Kĩ năng: 

· Thực hiện các qui định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
· Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
3. Thái độ:

Đồng tình, ủng hộ các chủ trương, xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
Giúp cho học sinh thấy được:
· Sự cần thiết phải xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư trên cơ sở phân tích mặt lợi, mặt hại của những biểu hiện tiến bộ, có văn hóa và những biểu hiện tiêu cực, thiếu văn hóa ở khu dân cư

· Cần gắn những yêu cầu và mối liên hệ giữa xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế và an ninh chính trị

Ví dụ: Có phát triển kinh tế thì mới xây dựng được đời sống văn hóa và ngược lại…

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế để giúp học sinh phát hiện những biểu hiện có văn hóa và những biểu hiện lạc hậu tiêu cực, thiếu văn hóa cần khắc phục ở khu dân cư – biện pháp khắc phục

IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

· Sử dụng như trong Sách giáo khoa hoặc giáo viên có thể cho học sinh liên hệ thực tế để nêu ra những biểu hiện đúng hoặc chưa đúng về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
· Câu chuyện về làng Hinh – làng văn hóa (giáo viên cần nhấn mạnh thêm về mối liên hệ giữa xây dựng đời sống với phát triển kinh tế và an ninh chính trị…

V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng
2. Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư: 
· Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh;
· Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp;
· Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng;
· Bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội.
3. Ý nghĩa :
· Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc

· Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
4. Trách nhiệm của mỗi công dân. 
· Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của mỗi công dân.

· Tham gia các hoạt động vừa sức ở địa phương.
* Gợi ý giảng thêm :
Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, thành phố đã sớm ban hành các tiêu chuẩn về khu phố văn hóa cũng như công nhận nhiều khu phố có khu phố văn hóa. Gần đây nhất, thành phố đã lấy năm 2008 là năm thực hiện trật tự văn minh đô thị, mỗi chúng ta cần tích cực hăng hái tham gia
VI. BÀI TẬP: 
1. Bài tập làm tại lớp : bài 2, 3 trang 24 - 25 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 4, 5, 6, 7 sách thực hành.
BÀI 10: 
TỰ LẬP

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là tự lập.
· Hiểu được biểu hiện của người có tính tự lập.
· Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập.
2. Kĩ năng: 

Biết tự giải quyết, tự làm những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động, sinh hoạt.
3. Thái độ:

· Ưa thích sống tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.
· Cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, những người xung quanh biết sống tự lập.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:
Giúp cho học sinh thấy được:
· Sự cần thiết của tính tự lập trong cuộc sống
· Giúp học sinh lập được kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân trong học tập, trong các hoạt động của lớp, trong sinh hoạt hằng ngày
· Có ý chí vượt khó để thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập…, phương pháp nêu vần đề, phương pháp nêu gương.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
Sử dụng như trong Sách giáo khoa hoặc các tấm gương tự lập khác đã được nêu gương trên báo, đài để giúp học sinh phân tích học tập.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là tự lập ?

a) Tự lập là :

· Tự làm lấy, tự giải quyết lấy công việc, tự tạo dựng cho cuộc sống của mình;

· Không trông chờ, dựa dẫm vào người khác

b) Biểu hiện:       
· Sự tự tin bản lĩnh cá nhân trước thử thách, khó khăn;
· Có ý chí, nỗ lực vươn lên trong cuốc sống.
2. Ý nghĩa :

Người có tính tự lập:  
· Sẽ thành công trong cuộc sống;
· Được mọi người kính trọng.
3. Học sinh cần rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày.
* Gợi ý giảng thêm :
Phân tích cho học sinh hiểu:
· Tự lập trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng.
· Tự lập cũng không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ chính đáng khi cần thiết hoặc khi gặp khó khăn.
· Nếu có điều kiện, cho học sinh xem phim về tấm gương tự lập.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 2, 5 trang 26 - 27 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 3, 6, 7 sách thực hành.
BÀI 11: (2 tiết)
LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là lao động tự giác và sáng tạo.
· Hiểu được biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo trong lao động, trong học tập.
· Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo.
2. Kĩ năng: 

Biết lập kế hoạch học tập, lao động, biết điều chỉnh, lựa chọn các biện pháp, cách thức thực hiện để đạt kết quả cao trong lao động, học tập.
3. Thái độ:

· Tích cực, tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.
· Quí trọng những người tự giác, sáng tạo trong học tập, lao động.
· Phê phán những biểu hiện lười nhác trong học tập và lao động

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
· Học sinh hiểu lao động là điều kiện, phương tiện để con người và xã hội phát triển. Học tập là loại hình lao động trí tuệ đặc biệt.
· Học sinh cần tự giác, không phải để nhắc nhở thực hiện nhiệm vu học tập, lao động.
· Học sinh phải biết sáng tạo, chịu khó suy nghĩ, tìm cách cải tiến trong học tập và lạo động.
· Tự giác và sáng tạo là yếu tố để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng học tập lao động.
· Học sinh phải rèn luyện hàng ngày về ý thức tự giác và sáng tạo.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Chủ yếu dùng phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp giải quyết vấn đề, kích thích tư duy; tìm những biểu hiện của tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động; biện pháp để rèn luyện tính tự giác, sáng tạo; khắc phục những biểu hiện thiếu tự giác

IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

· Sử dụng truyện đọc như trong Sách giáo khoa hoặc giáo viên có thể lấy câu truyện học sinh Lê Thế Hoàng “Năng động – sáng tạo” ở lớp 9 để phân tích cho tiết 1
· Sử dụng bài tập 4 cho tiết 2

V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo ?
· Lao động tự giác: chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở hoặc áp lực từ bên ngoài

· Lao động sáng tạo: luôn suy nghĩ, cải tiến, tìm tòi tới cái mới, cách giải quyết mới đạt hiệu quả cao nhất

2. Ý nghĩa:

· Đây là yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
· Tiếp thu được kiến thức, kĩ năng ngày càng thiết thực;
· Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân được hoàn thiện;
· Chất lượng và hiệu quả học tập, lao động không ngừng được nâng cao. 
3. Trách nhiệm của học sinh : cần có kế hoạch rèn luyện học tập tự giác và học tập sáng tạo.
* Gợi ý giảng thêm :
· Tự giác là phẩm chất đạo đức, sáng tạo là phẩm chất trí tuệ: Muốn có những phẩm chất ấy, cần phải có quá trình rèn luyện lâu dài, bền bỉ, phải có ý thức vượt khó, cần khiêm tốn học hỏi”.

· Không tự giác, sáng tạo trong học tập, lao động thì :


+ Không thể tiếp cận những thành tựu văn minh của thế giới và nhân loại;

+ Không thực hiện được nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và mục tiêu của Đảng, của dân tộc: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
· Thấy được mối quan hệ giữa lao động tự giác và lao động sáng tạo “Tự giác là điều kiện để sáng tạo; sáng tạo là động lực kích thích ý thức tự giác”.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 3, 4, 5, 6 sách thực hành.
BÀI 12: (2 tiết)
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 
CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Biết được một số qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

· Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

2. Kĩ năng: 

· Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình

· Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình

3. Thái độ:

· Yêu quí các thành viên trong gia đình

· Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
· Đây là bài dạy cho thấy có mối quan hệ giữa giá trị đạo đức và giá trị pháp luật. Khi giảng dạy, giáo viên nên kết hợp đây là bổn phận trách nhiệm đạo đức nhưng đồng thời cũng là quyền và nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình (pháp luật).
· Ngoài những ý trong nội dung bài học, giáo viên cần biết thêm những điều qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (Đọc thêm GDCD 8 Sách Giáo viên trang 65, 66) để phổ biến cho học sinh.
· Nhấn mạnh những qui định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà; quyền và nghĩa vụ của con cái, cháu trên cơ sở các qui định trong Hiến pháp và Luật Hôn nhân và gia đình để khẳng định cơ sở pháp lí có tính bắt buộc…

· Giáo viên cần nghiên cứu kỹ Luật Hôn nhân và gia đình để giải thích cho học sinh hiểu nghĩa vụ và quyền của các thành viên trong gia đình.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Phương pháp chung của bài là đi từ những tình huống thường diễn ra trong thực tế của gia đình để giúp học sinh phân tích, đánh giá, nêu thái độ và cách ứng xử… Bên cạnh đó, cần kết hợp sử dụng phương pháp thảo luận, phân tích, xử lí tình huống, đàm thoại và đóng vai.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

· Sử dụng như trong Sách giáo khoa hoặc lấy các bài tập 2, 3, 4, 5 yêu cầu mỗi nhóm thảo luận một tình huống. Trên cơ sở đó giúp học sinh phát triển nhận thức về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình, dựa trên các điều qui định của Hiến pháp và Luật Hôn nhân và gia đình

· Gợi ý tình huống 1 trong “Câu chuyện tình huống pháp luật 8” - tài liệu tham khảo giáo viên trang 10 về hai chị em Vân và Hà cũng rất sâu sắc để cho các em phân tích.

V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Gia đình là :

· Chiếc nôi nuôi dưỡng mỗi người;

· Môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách.
2. Pháp luật nước ta qui định: (Trích điều 34, 35, 47 và 48 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000)
a) Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, ông bà: 
· Cha mẹ :


+ Thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng con thành công dân tốt;

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con;

+ Không được phân biệt đối xử, ngược đãi, xúc phạm, ép con làm điều trái pháp luật, trái đạo đức.
· Ông bà :


+ Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu;


+ Sống mẫu mực và nêu gương tốt cho cháu.

b) Nghĩa vụ và quyền của con, cháu:

· Yêu quí, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà;
· Chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ;
· Nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà.
c) Anh chị em phải có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.
3. Ý nghĩa:

Những qui định trên nhằm: 

· Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc;
· Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.
* Gợi ý giảng thêm :
· Trong đời sống gia đình, tình cảm gia đình hiện nay có nhiều biểu hiện thay đổi do tác động của nền kinh tế thị trường. Gia đình một thế hệ có xu hướng tăng nhanh. Việc học tập quyền và nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình là tất yếu.
· Hiện nay ở một số nơi như Củ Chi có trung tâm, nhà Dưỡng lão cao cấp nhận nuôi dưỡng những cha mẹ, ông bà già yếu…Giáo viên cần giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn về vấn đề này… Đây là loại hình có cần phát huy hay không?
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 5, 6, 7 sách thực hành.
BÀI 13: (2 tiết)
PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội

· Nêu được tác hại và một số qui định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
· Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội

2. Kĩ năng: 

· Thực hiện tốt các qui định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
· Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, địa phương tổ chức

· Biết cách tuyên truyền, vận động bạn bè tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội

3. Thái độ:

  Ủng hộ các qui định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
· Có nhiều tệ nạn xã hội, chúng ta chỉ đề cập ba loại tệ nạn xã hội gây nhức nhối xã hội hiện nay là cờ bạc, ma túy và mại dâm

· Phân tích sâu về nguyên nhân và tác hại của tệ nạn xã hội và giới thiệu cho học sinh những qui định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội (tham khảo tư liệu Sách giáo viên trang 75)

· Tùy vào khu vực địa bàn của trường, có thể tập trung phân tích sâu hơn về một loại tệ nạn xã hội …

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Học sinh đã có một số hiểu biết về tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, do đó giáo viên cần chú ý khai thác vốn hiểu biết của học sinh ( sử dụng kết hợp phương pháp thảo luận nhóm, phân tích tình huống, trò chơi đóng vai hoặc cho học sinh trình bày các kết quả sưu tầm, tìm hiểu thực tế…

IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Có thể sử dụng tình huống trong Sách giáo khoa hoặc đưa ra các số liệu, sự kiện về nguy cơ tệ nạn xã hội (số liệu ở địa phương càng tốt), xử lí của pháp luật đối với những trường hợp điển hình hoặc xem băng hình… để cho học sinh phân tích. Giáo viên cần tham khảo để chọn thông tin trong “Câu chuyện tình huống pháp luật lớp 8” trang  17 ( 20.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là tệ nạn xã hội ?
Tệ nạn xã hội bao gồm :

· Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật;
· Gây hậu quả xấu về mọi mặt

2. Tác hại:

· Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức;
· Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình;
· Gây rối loạn trật tự xã hội;
· Làm suy thoái giống nòi, dân tộc
Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS.
3. Pháp luật quy định :

Nghiêm cấm :
· Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức;
· Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy… Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
· Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm…

Đối với trẻ em:

· Không được đánh bạc, hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích;

· Nghiêm cấm lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào con đường tệ nạn xã hội …
4. Trách nhiệm của học sinh:

· Sống lành mạnh, biết giữ mình;
· Tuân theo các qui định của pháp luật;
· Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
* Gợi ý giảng thêm: 

  Giới thiệu chủ trương, chính sách nhân đạo của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải quyết cho người sau cai nghiện.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 2 và 5 trang 36 - 37 SGK

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 4, 5, 9 và đọc tài liệu tham khảo “Ma tuý” sách thực hành.
BÀI 14: 
PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người.
· Nêu được một số qui định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.
· Nêu được các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, nhất là đối với bản thân.
2. Kĩ năng: 

· Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác phòng chống.
· Biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên người nhiễm HIV/AIDS.
· Tham gia các hoạt động do trường, địa phương tổ chức để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
3. Thái độ:

· Tích cực phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
· Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 

Không đi sâu vào nguyên nhân, cơ chế gây bệnh mà tập trung giúp học sinh hiểu tính chất nguy hiểm của đại dịch AIDS, trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS. Tính nhân đạo của pháp luật nước ta đối với người nhiễm HIV/AIDS.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

· Dạy bài này, giáo viên nên cho học sinh sưu tầm tư liệu, hình ảnh, số liệu… và tổ chức diễn đàn… Trên cơ sở đó, gợi ý và hướng dẫn học sinh chốt kiến thức, đồng thời cung cấp những qui định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS (nên chuẩn bị trước trên giấy khổ lớn hoặc chiếu lên bảng)

· Giáo viên cũng có thể dùng những phương pháp khác như thảo luận nhóm, giải quyết vần đề, trò chơi đóng vai…

IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Sử dụng tình huống trong Sách giáo khoa hoặc cho học sinh xem một đoạn băng hình hoặc tranh ảnh, áp phích về người bị nhiễm HIV/AIDS… để khai thác.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. HIV: 

· HIV là tên một loại virút gây suy giảm miễn dịch ở người

· AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV

· HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam
· Tính chất nguy hiểm:

              + Đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, tương lai nòi giống;
              + Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế – xã hội;
2. Pháp luật qui định: 

· Phòng chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình;
· Nghiêm cấm hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy; các hành vi làm lây truyền;
· Người nhiễm HIV/AIDS;

       

+ Được quyền giữ bí mật tình trạng của mình;


+ Không bị phân biệt đối xử;


+ Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống, lây nhiễm.
3. Trách nhiệm :

Mỗi chúng ta:

· Cần có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS;

· Không phân biệt đối xử người bị nhiễm và gia đình họ;

· Tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS.
* Gợi ý giảng thêm: 

1./ Vì sao tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm) là con đường ngắn nhất dẫn đến nhiễm HIV/AIDS. Từ đó giúp học sinh hiểu về 3 con đường lây truyền và cách phòng tránh HIV/AIDS (tham khảo GDCD 8 SGV trang 79
2./ Em có suy nghĩ gì về thông tin: “Ở Việt Nam, cứ 15 phút lại có một người bị lây nhiễm HIV”

3./ Liên thông với trật tự an toàn giao thông: số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn nhiều hơn so với người chết do AIDS để học sinh cảnh giác.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 3, 4 và 5 trang 40 - 41 SGK.

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 2, 3, 4 và đọc tài liệu tham khảo “AIDS” sách thực hành.
BÀI 15: 
PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ
VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, cháy, các chất độc hại và tính chất nguy hiểm của các loại trên đối với con người và xã hội.
· Nêu được một số qui định pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
2. Kĩ năng: 

  Biết phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong cuộc sống  hằng ngày.
3. Thái độ:

· Thường xuyên cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở mọi lúc, mọi nơi.
· Có ý thức nhắc nhở mọi người đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 

  Phân tích được tính chất nguy hiểm của vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại khác và phải thấy cần thiết phải nắm vững các qui định của nhà nước về phòng ngừa (ghi trên giấy khổ lớn hoặc chiếu trên màn hình).
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Sử dụng chủ yếu phương pháp thảo luận nhóm, nêu tình huống và giải quyết vấn đề.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

· Giáo viên có thể sử dụng như trong Sách giáo khoa hoặc bằng những tư liệu thông tin mới nhất để học sinh thấy được sự cần thiết phải có qui định về phòng ngừa tai nạn trên

· Nên lựa chọn 3 tình huống: Tình huống “tai nạn do vũ khí”; tình huống “cháy nổ”; tình huống “ngộ độc thực phẩm” chia ra mỗi nhóm một tình huống phân tích để tìm hiểu tính chất nguy hiểm và ý thức phòng ngừa… (có thể tham khảo “Câu chuyện và tình huống pháp luật 8” trang 35 ( 44)

V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Những tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại đã gây ra những tổn thất to lớn về tính mạng và tài sản.
2. Pháp luật quy định : 

· Cấm tàng trữ, vận chuyển, buuon bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất cháy, nổ, chất phóng xạ và độc hại;
· Chỉ có cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng;

· Các cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về chuyên môn và phải luôn tuân thủ các qui định về an toàn.
3. Trách nhiệm của công dân, học sinh.
· Tự giác, tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định phòng ngừa
· Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện;
· Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm …
* Gợi ý giảng thêm: 

Cho học sinh đọc điều 13, 17, 33 Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001; điều 232, điều 238, điều 244 Bộ Luật Hình sự 1999 trong “Câu chuyện và tình huống pháp luật 8” từ trang 40 ( 44 hoặc đọc bài “Rau quả trên thị trường nhiễm hóa chất bảo quản độc hại” trang 35, 36.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 1 và 4 trang 43 - 44 SGK.

2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 1, 2, 8 và đọc tài liệu tham khảo “Vụ nổ tàu hoả ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên” sách thực hành.
BÀI 16: 

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN 
VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Nêu được thế nào là quyền sở hữu của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
· Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.
· Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.
2. Kĩ năng: 

· Phân biệt được những hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.
· Biết thực hiện những qui định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác.
3. Thái độ:

· Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác.
· Phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của công dân.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 

· Khi giảng bài này, giáo viên cần lưu ý tham khảo Sách giáo viên GDCD 8 trang 86 và 87 và điều 248, điều 249, điều 138, điều 143, điều 145 để có dữ liệu giải thích rõ hơn một số bài tập Sách giáo khoa.
· Theo điều 173 Bộ Luật Dân sự, chủ sở hữu có đủ ba quyền đối với tài sản. Trong đó, quyền định đoạt tài sản có ý nghĩa quan trọng nhất.
· Chủ sở hữu có toàn quyền đối với tài sản của mình nhưng không được làm ảnh hưởng hoặc làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đó chính là “nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác” của mọi công dân.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 
Bài này, giáo viên có thể sử dụng phương pháp diễn giải kết hợp phân tích vấn đề, tọa đàm và tranh luận để hiểu sâu kiến thức, có liên hệ với thực tiễn.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Sử dụng như Sách giáo khoa hoặc giáo viên có thể đưa ra các tình huống khác để phân tích theo nội dung bài học. Có thể tham khảo “Câu chuyện tình huống pháp luật” 8 trang 46 – 49.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là quyền sở hữu ?

Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, bao gồm:

· Quyền chiếm hữu;
· Quyền sử dụng;
· Quyền định đoạt.
2. Pháp luật quy định:

* Công dân có quyền sở hữu về:
· Thu nhập hợp pháp;
· Của cải để dành;
· Nhà ở;
· Tư liệu sinh hoạt;
· Tư liệu sản xuất;
· Vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế.
* Công dân có nghĩa vụ:

· Tôn trọng quyền sở hữu của người khác;

· Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và nhà nước;

· Nhặt được của rơi phải trả lại chủ sở hữu;

· Vay nợ phải trả đủ, đúng hẹn;

· Bảo quản và trả lại cho chủ sở hữu, nếu làm hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường …
3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân : 
· Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.
· Đăng kí quyền sở hữu là cơ sở để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp.
* Gợi ý giảng thêm: 
· Giải thích thêm các hình thức sở hữu (điều 179 Bộ luật Dân sự; Câu chuyện tình huống pháp luật 8 trang 50)

· Giải thích cho học sinh hiểu rõ các ý trong điều 58 Hiến pháp 1992 : thế nào là thu nhập hợp pháp; của cải để dành; nhà ở; tư liệu sinh hoạt; tư liệu sản xuất; vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế.

VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : 
· Bài 3 trang 46 SGK. 
· Tình huống 3 “Câu chuyện và tình huống pháp luật 8” trang 48
2. Bài tập về nhà : bài 2 và 6 sách thực hành.
BÀI 17:
NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. Nêu được một vài ví dụ.
· Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
· Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
2. Kĩ năng: 

Biết phối hợp với mọi người và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
3. Thái độ:

· Có ý thực tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

· Tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

· Phê phán và tố cáo những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
· Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lí (điều 17, Hiến pháp 1992).
· Lợi ích công cộng là những phúc lợi, những điều cần thiết có ích cho mọi nguời, cho xã hội.
· Nhấn mạnh ý nghĩa và lợi ích của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Từ đó, nâng cao ý thức và nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của công dân (nghĩa vụ pháp lí).
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Bài này nên sử dụng phương pháp kể chuyện về các tấm gương dũng cảm đấu tranh bảo vệ tài sản nhà nước, kết hợp với thảo luận tọa đàm…, liên hệ thực tiễn… để học sinh trao đổi tìm hiểu và hiểu được lợi ích cũng như nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

· Nên sử dụng truyện đọc về “Vụ án rừng Tánh Linh” trong Câu chuyện và tình huống pháp luật lớp 8 - trang 60 NXB Hà Nội để phân tích
· Hoặc giáo viên sử dụng những tình huống khác để giải quyết, bám theo nội dung bài học. Ví dụ: bài tập 2 SGK trang 49
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?
* Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lí (điều 17 Hiến pháp 92).
* Lợi ích công cộng là những phúc lợi, những điều cần thiết có ích cho mọi người, cho xã hội như các công trình công cộng, công trình phúc lợi, cầu đường, nhà văn hóa…
2. Ý nghĩa:

Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để :

· Phát triển kinh tế;
· Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2. Nghĩa vụ của công dân: tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng (điều 78 Hiến pháp 92)
· Không được xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân) tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng
· Những người được nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải giữ gìn, bảo quản, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, không tham ô, lãng phí.
3. Trách nhiệm của Nhà nước:
· Ban hành và tổ chức thực hiện các qui định của pháp luật;
· Tuyên truyền giáo dục và xử lí nghiêm những hành vi vi phạm.
* Gợi ý giảng thêm: 
· Giới thiệu một số điều luật của Luật Đất đai. Ví dụ : điều 5 Luật đất đai quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai… 
· Hoặc giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 2 trang 49 SGK. 
2. Bài tập về nhà : 

· Bài 7 sách thực hành.
· Bài tập trong Câu chuyện và tình huống pháp luật 8 - trang 63 NXB Hà Nội.

BÀI 18: 
QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Hiểu được thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân.
· Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
· Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
2. Kĩ năng: 

· Phân biệt hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại, tố cáo.
· Biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại và tố cáo.
3. Thái độ:

Thận trọng, khách quan khi xem xét các sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại và tố cáo

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
· Nội dung và ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo: chú ý người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi đầy đủ, từ 18 tuổi trở lên. Người chưa có năng lực hành vi đầy đủ có thể thông qua người đại diện hợp pháp.
· Người khiếu nại là người có quyền, lợi ích hợp pháp có liên quan trực tiếp đến quyết định hành chính, hành vi hành chính mình khiếu nại.

Người tố cáo là mọi công dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp.
· Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Bài này có tính lí thuyết cao, nhiều khái niệm chuyên môn, do đó giáo viên cần sử dụng phương pháp diễn giải để giải thích vấn đề, phân tích các khái niệm, đồng thời xây dựng các nội dung thảo luận để học sinh tranh luận, làm sáng tỏ vấn đề.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

· Dựa vào tình huống như trong Sách giáo khoa hoặc sử dụng Bài tập 2 trang 52 để giúp học sinh phân biệt được nội dung của quyền khiếu nại và quyền tố cáo.
· Sử dụng biểu bảng so sánh 2 quyền này (Sách Giáo viên trang 99).
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, khi có căn cứ cho rằng, quyết định hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình
2. Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức (hoặc cho học sinh ghi lại biểu bảng so sánh)
3. Hình thức:

· Khiếu nại: trực tiếp hoặc gửi đơn đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
· Tố cáo: trực tiếp hoặc gửi đơn đến cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền.
4. Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật.
5. Trách nhiệm:

· Nhà nước:

     

+ Ban hành Luật khiếu nại, tố cáo;



+ Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo.
· Công dân
               + Trung thực, khách quan, thận trọng;


+ Không được lợi dụng để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
* Gợi ý giảng thêm: Giải thích thêm điều 4, điều 5, điều 6 Luật khiếu nại, tố cáo.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 2 và 3 trang 52 SGK. 
2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 2, 4, 5 sách thực hành.
BÀI 19: 
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:

· Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận.
· Nêu được những qui định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.
· Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân.
2. Kĩ năng: 

· Phân biệt được tự do ngôn luận đúng đắn với lợi dụng ngôn luận để làm việc xấu.
· Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận.
3. Thái độ:

· Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người.
· Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG
· Giúp học sinh hiểu và sử dụng đúng đắn quyền tự do ngôn luận là phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội.
· Phân tích điều 69 Hiến pháp 92 và điều 2, điều 10 Luật Báo chí (GDCD 8 – Sách Giáo viên trang 105).
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Giáo viên có thể tổ chức dạy học bằng hình thức đàm thoại, thảo luận, nêu vấn đề…để giúp học sinh phát biểu bày tỏ suy nghĩ của mình

IV. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngoài sử dụng tình huống như trong Sách giáo khoa, giáo viên nêu thêm tình huống 2 và bài tập trang 80 “Câu chuyện và tình huống pháp luật 8” để phân tích, tìm hiểu nội dung bài học.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Thế nào là quyền tự do ngôn luận?
Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
2. Công dân có quyền :
· Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền được thông tin theo qui định của pháp luật

· Quyền sử dụng quyền tự do ngôn luận;
3. Trách nhiệm của Nhà nước: tạo điều kiện thuận lợi để công dân và báo chí phát huy đúng vai trò của mình
* Gợi ý giảng thêm:
Giáo viên giúp cho học sinh nhận biết để sử dụng có hiệu quả quyền tự do ngôn luận thì việc nâng cao trình độ nhận thức, vốn hiểu biết rộng và quyền được thông tin là hết sức quan trọng…
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 2 và 3 trang 54 SGK. 
2. Bài tập về nhà : lựa chọn trong các bài 5, 6, 8 sách thực hành.
BÀI 20: (2 tiết)
HIẾN PHÁP 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Nêu được Hiến pháp là gì? Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
· Biết được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Kĩ năng: 

Biết phân biệt giữa Hiến pháp với các văn bản pháp luật khác
3. Thái độ:

· Có trách nhiệm trong học tập, tìm hiểu về Hiến pháp.
· Có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 

· Nhận biết Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
· Tìm hiểu một số nội dung chủ yếu về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước.
· Nhắc lại bộ máy nhà nước đã học ở lớp 7, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn (Bộ - Sở - Phòng – Ban), từng lĩnh vực trong hệ thống cơ quan quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

· Đây là bài khó, nội dung kiến thức nhiều, do đó, giáo viên cần bám sát mục tiêu và nội dung bài học để lựa chọn nội dung kiến thức cần thiết… Phương pháp chính là thuyết trình, giảng giải, đàm thoại, thảo luận nhóm.
· Giáo viên dặn dò mỗi nhóm học sinh chuẩn bị một quyển Hiến pháp để nghiên cứu.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

· Sử dụng như trong Sách giáo khoa để phân tích, làm rõ nội dung bài học.
· Giáo viên có thể sử dụng các điều khoản nhưng lưu ý phải có mối liên hệ các điều khoản giữa Hiến pháp và pháp luật.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Hiến pháp: 
· Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
· Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng trên cơ sở các qui định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.
2. Nội dung Hiến pháp qui định:
· Những vấn đề nền tảng;
· Những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực.
3. Hiến pháp do Quốc hội xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục được qui định trong Hiến pháp.
4. Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
* Gợi ý giảng thêm:
· Từ khi thành lập nước (tháng 9/1945) đến nay, Nhà nước ta đã ban hành 4 Hiến pháp: Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992.
   Mỗi bản Hiến pháp ra đời đánh dấu một thời kì, một giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam:
+ Hiến pháp 1946: Hiến pháp của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân;
+ Hiến pháp 1959: Hiến pháp của thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà;
+ Hiến pháp 1980: Hiến pháp của thời kì quá độ lên chủ nghĩa trên phạm vi cả nước;
+ Hiến pháp 1992: Hiến pháp của thời kì đổi mới.
· Giáo viên cho học sinh đọc lời nói đầu của Hiến pháp 1992, đọc “Hệ thống pháp luật” trang 22 Câu chuyện và tình huống pháp luật 8.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 2 và 3 trang 57 - 58 SGK. 
2. Bài tập về nhà : 
· Bài tập 1 trang 88 “Câu chuyện và tình huống pháp luật 8”, Nhà xuất bản Hà Nội 2004.
· Lựa chọn trong các bài 4, 6, 7 sách thực hành.
BÀI 21: (2 tiết)
PHÁP LUẬT 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

· Nêu được pháp luật là gì?
· Nêu được đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật.
· Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Kĩ năng: 

· Biết cách đánh giá các tình huống pháp luật xảy ra hàng ngày ở trường, ngoài xã hội.
· Biết vận dụng một số qui định pháp luật đã học vào cuộc sống hàng ngày.
3. Thái độ:

· Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật.
· Phê phán các hành vi, việc làm vi phạm pháp luật.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 

  Bên cạnh chú ý phân tích đặc điểm, bản chất của pháp luật. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh đi sâu phân tích vai trò của pháp luật để hiểu sự cần thiết của pháp luật trong cuộc sống. Từ đó học sinh có ý thức tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật trong cuộc sống.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

Giáo viên cần sử dụng phương pháp diễn giải, thảo luận nhóm để phân tích và chứng minh các nội dung kiến thức.
IV. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Giáo viên nên dựa vào các điều khoản của Luật Hình sự hoặc Luật Giao thông đường bộ theo ba nội dung: các điều khoản nói về quyền, điều khoản nói về nghĩa vụ, điều khoản nói về cưỡng chế của pháp luật và bài tập 2 Sách giáo khoa để giúp học sinh phân tích tìm hiểu đặc điểm của pháp luật – bản chất pháp luật – vai trò của pháp luật.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Pháp luật là gì?
Pháp luật là:
· Các qui tắc xử sự chung;
· Có tính bắt buộc;          

· do nhà nước ban hành và bảo đảm thi hành bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
2. Đặc điểm của pháp luật:

a. Tính quy phạm phổ biến:
    Các quy định của pháp luật là :
· Khuôn mẫu, thước đo hành vi của mọi người;

· Những qui tắc xử sự chung mang tính phổ biến.
b. Tính xác định chặt chẽ:  Điều luật phải rõ ràng, chính xác, chặt chẽ.
c./ Tính cưỡng chế:

· Mang tính quyền lực Nhà nước;
· Mọi người đều phải tuân theo;
· Nếu vi phạm sẽ bị xử lí.
3. Bản chất pháp luật:
· Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam;

· Pháp luật thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực.
4. Vai trò của pháp luật:
· Là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
· Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân …
* Gợi ý giảng thêm:
· Làm rõ sự giống và khác nhau giữa Đạo đức và pháp luật (theo bài tập 4 Sách giáo khoa)
· Hoặc giải thích thêm về tính giai cấp của pháp luật, vì sao pháp luật của nước ta cũng thể hiện ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
VI. BÀI TẬP:

1. Bài tập làm tại lớp : bài 1 và 2 trang 60 - 61 SGK. 
2. Bài tập về nhà : bài 7 sách thực hành.
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